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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D21_QT07 – Đợt tháng 07 và tháng 10/2022 

STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH72109591 Nguyễn Trung An 

Không nộp hồ sơ 

2 DH72109644 Nguyễn Thị Chân 

3 DH72109657 Đinh Tiến Công 

4 DH72113327 Lê Phúc Cường 

5 DH72109669 Trịnh Thị Thùy Dung 

6 DH72109693 Nguyễn Thị Trúc Dương 

7 DH72113472 Nguyễn Duy Đạt 

8 DH72109709 Phan Quốc Điền 

9 DH72109726 Võ Trường Giang 

10 DH72109754 Nguyễn Thị Thúy Hằng 

11 DH72109777 Trần Thị Thu Hậu 5.5  

19/03/2022 

trùng hoạt 

động 

12 DH72109813 Nguyễn Thị Kim Hoàng Không nộp hồ sơ 

13 DH72109825 Hồ Thị Thanh Huệ 2.5   

14 DH72109836 Lê Gia Huy 

Không nộp hồ sơ 

15 DH72109857 Nguyễn Huỳnh Tuấn Hưng 

16 DH72109876 Lê Tuấn Khanh 

17 DH72109886 Võ Hoài Kim Khánh 

18 DH72114052 Phạm Quốc Kiệt 

19 DH72109921 Dương Trúc Linh 

20 DH72113534 Phạm Thị Kiều Loan 

21 DH72109949 Trương Kim Long 

22 DH72114493 Trương Thanh Long 

23 DH72109964 Đinh Thị Cẩm Ly 2.5   

24 DH72109996 Nguyễn Võ Trà My 

Không nộp hồ sơ 
25 DH72110009 Lê Nguyễn Nga 

26 DH72110015 Đặng Huỳnh Thiên Ngân 

27 DH72110017 Lê Thanh Ngân 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

28 DH72110029 Phụng Châu Tuyết Ngân 

Không nộp hồ sơ 

29 DH72110033 Võ Thị Khoa Nghi 

30 DH72110063 Phạm Nguyễn Thành Nhân 

31 DH72110072 Lê Hoài Nhi 

32 DH72110098 Lê Thị Hồng Nhung 

33 DH72113529 Hoàng Lê Tâm Như 

34 DH72110122 Lê Trần Han Ny 

35 DH72110133 Phạm Hoàng Nhật Phi 1   

36 DH72110137 Nguyễn Trần Ngọc Phú Không nộp hồ sơ 

37 DH72110139 Mai Trọng Phúc 4.5  

19/03/2022 

trùng hoạt 

động 

38 DH72113151 Phạm Lê Bảo Phúc 

Không nộp hồ sơ 

39 DH72113308 Hồ Như Phụng 

40 DH72110156 Trần Thị Thu Phương 

41 DH72110167 Lê Hải Quân 

42 DH72114242 Lê Nguyễn Đình Quân 

43 DH72110185 Phan Thị Ngọc Quyên 

44 DH72110189 Võ Thị Hoàn Quyên 1   

45 DH72110213 Vũ Cao Sáng 
Không nộp hồ sơ 

46 DH72110246 Lê Thị Phương Thảo 

47 DH72110254 Nguyễn Thị Thu Thảo 1   

48 DH72110261 Trương Thị Phương Thảo 

Không nộp hồ sơ 

49 DH72110277 Vũ Khánh Thiện 

50 DH72110280 Lê Phước Thọ 

51 DH72110284 Nguyễn Anh Thơ 

52 DH72110294 Nguyễn Ngọc Thuận 

53 DH72112879 Lê Thị Thu Thủy 

54 DH72110317 Nguyễn Thị Kim Thư 

55 DH72113420 Nguyễn Thị Bảo Trân 

56 DH72110383 Trần Minh Trí 

57 DH72110395 Dương Ngọc Thanh Trúc 

58 DH72110407 Trần Thị Thanh Trúc 

59 DH72113041 Phan Ngọc Tú 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

60 DH72110429 Chiêng Thư Tuấn 

Không nộp hồ sơ 

61 DH72110430 Lê Thái Tuấn 

62 DH72110443 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 

63 DH72113733 Vòng Ngọc Phương Uyên 

64 DH72110470 Nguyễn Thị Cẩm Vân 

65 DH72110491 Lê Kiều Vy 

66 DH72110511 Lê Thị Mỹ Ý 4.5  

19/03/2022 

trùng hoạt 

động 

67 DH72110524 Phạm Thị Ngọc Yến Không nộp hồ sơ 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       Đã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 

- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên;  

- Lưu P.CTSV. 


